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HỌC VIỆN PHỤ NỮ VIỆT NAM  
 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM 2 

Ngành đào tạo: Công tác xã hội 

Hệ đào tạo: Đại học chính quy 

 

1. Tên học phần: Nghiệp vụ công tác Hội LHPN Việt Nam 2 

2. Mã học phần: DHPN 07 

3. Số đơn vị học trình: 4 (3,1) 

4. Trình độ: SV năm thứ 4 

5. Phân bổ thời gian: 

- Lý thuyết: 45 tiết (dạy trong vòng 15 tuần, 3 tiết/1 tuần) 

- Thảo luận, thực hành, kiểm tra: 30 tiết (2 tiết/1 tuần) 

- Tự học: 75 tiết 

6. Điều kiện tiên quyết: Nhập môn Công tác phụ nữ, Nghiệp vụ công tác Hội LHPN VN 1 

7. Mục tiêu của học phần:  

7.1. Về kiến thức: Sinh viên trình bày được lý thuyết của các nhóm kỹ năng: Lập kế hoạch, vận động tuyên truyền, giám 

sát phản biện xã hội, tham mưu đề xuất… 
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7.2. Về kỹ năng:  Sinh viên có khả năng thực hành theo nhóm hoặc tại lớp và vận dụng các kỹ năng trong thực tế công 

tác ở Hội phụ nữ các cấp.  

7.3. Về thái độ: Sinh viên có ý thức trách nhiệm trong việc rèn luyện, trau dồi các kỹ năng, vận dụng sáng tạo trong từng 

tình huống cụ thể. 

8. Mô tả tóm tắt nội dung học phần: 

 Môn học gồm 4 chương cung cấp các nhóm kỹ năng cơ bản thực hiện các nhiệm vụ công tác phụ nữ của Hội 

LHPN Việt Nam. Qua đó, giúp sinh viên rèn luyện các nhóm kỹ năng, thâm nhập thực tế và có thể tác nghiệp về công tác 

phụ nữ của Hội LHPN Việt Nam các cấp; tự tin, năng động, sáng tạo trong học tập, vững vàng trong bước đường công 

tác sau khi tốt nghiệp. Nội dung cụ thể từng chương như sau: 

Chương 1: Giới thiệu về kỹ năng lập kế hoạch của cán bộ Hội LHPN Việt Nam gồm kỹ năng thu thập thông tin, phát 

hiện vấn đề, kỹ năng lựa chọn ưu tiên và kỹ năng lập kế hoạch hoạt động. 

Chương 2: Giới thiệu về nhóm kỹ năng vận động phụ nữ gồm kỹ năng nắm bắt, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của hội 

viên, phụ nữ; kỹ năng tuyên truyền miệng; kỹ năng truyền thông, thuyết phục và kỹ năng thuyết trình. 

Chương 3: Giới thiệu về kỹ năng giám sát và phản biện xã hội của Hội LHPN Việt Nam 

Chương 4: Giới thiệu về nhóm kỹ năng tham mưu, đề xuất của Hội LHPN Việt Nam gồm kỹ năng tham mưu chiến lược; 

kỹ năng thực hiện trách nhiệm của Hội tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và kỹ năng thực hiện chức năng 

đại diện của Hội LHPN Việt Nam 

9. Khoa/phòng/trung tâm phụ trách giảng dạy: Trung tâm bồi dưỡng cán bộ 

10. Nhiệm vụ của sinh viên 

- Sinh viên phải tham gia đầy đủ số giờ học trên lớp theo quy định. 
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- Sinh viên phải thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ (chuẩn bị bài ở nhà, đọc tài liệu, tham gia thảo luận và làm các bài tập tại 

lớp, làm kiểm tra giữa môn và thi hết môn) theo đúng yêu cầu của giảng viên phụ trách môn học. 

- Sinh viên vi phạm quy định (nghỉ học, đi muộn không có lý do chính đáng; không làm bài tập, bài thi, nộp bài không 

đúng hạn; vi phạm quy chế thi; trích dẫn tài liệu và làm bài gian dối…) tùy theo mức độ sẽ bị trừ điểm thành phần tương 

ứng. 

- Sinh viên thiếu một trong các điểm thành phần sẽ không có điểm cho toàn môn học. 

- Sinh viên có thể đề xuất các vấn đề mới trong phần thảo luận trên lớp (ngoài nội dung do giáo viên hướng dẫn nhưng 

nằm trong nội dung môn học). 

- Sinh viên tích cực đọc tài liệu, xây dựng bài và làm các bài tập thực hành (theo nhóm hoặc cá nhân). 

11. Tài liệu học tập: 

11.1. Tài liệu bắt buộc: Tài liệu Nghiệp vụ Công tác Hội LHPN Việt Nam 2 - Học viện Phụ nữ Việt Nam (Chương trình 

cử nhân ngành Công tác xã hội) 

(Lưu ý: Tài liệu sẽ được biên soạn sau khi Đề cương chi tiết học phần được chuyên gia thẩm định thông qua) 

11.2. Tài liệu tham khảo: 

- Đề tài: Đánh giá thực trạng nhu cầu và các hoạt động can thiệp nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đại 

biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ X, Hội đồng khoa học, 2008 

- Kết luận 62 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức  hoạt động của Mặt trận TQVN và các 

Đoàn thể CT-XH. 

- Hội LHPN Việt Nam, Chương trình hành động Số 05-CTHĐ/ĐĐPN ngày 25/1/2011- của Đảng Đoàn Hội LHPN VN - 

thực hiện kết luận 62 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đổi mới Nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận TQVN và 

các Đoàn thể CT-XH. 
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- Hội LHPN Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu phụ nữ Việt Nam lần thứ X, NXB Phụ nữ, HN, 2007. 

- Hội LHPN Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu phụ nữ Việt Nam lần thứ XI, NXB Phụ nữ, HN, 2012 

- Hội LHPN Việt Nam, Dự thảo Báo cáo đánh giá phong trào phụ nữ và kết quả hoạt động của Hội LHPN Việt Nam 

nhiệm kỳ 2007-2012, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2012- 2017 đăng báo PNVN số 14 ngày 01-02-2012 

- Hội LHPN Việt Nam, Điều lệ Hội được thông qua tại Đại hội phụ nữ toàn quốc nhiệm kì X, Nxb Phụ nữ, HN, 2012 

- Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Hội LHPN VN, Đoàn Chủ tịch TW Hội, 2013 

- Hội LHPN Việt Nam, Báo cáo đánh giá thực trạng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội LHPN Việt Nam 

– Đề tài NCKH cấp Bộ năm 2011 

- Hội LHPN Việt Nam – Cơ quan hợp tác phát triển quốc tế Thụy Điển “Một số phương pháp và kỹ năng hoạt động cộng 

đồng”, Nxb Phụ nữ, Hà Nội, 2004. 

- Phân viện Báo chí tuyên truyền, Giáo trình Nắm bắt, phản ánh tâm tư của quần chúng, Nxb Chính trị Quốc gia HCM, 

2009. 

- Nhóm tác giả, Kỹ năng lãnh đạo - quản lý, Nxb Chính trị quốc gia HCM, Hà Nội, 2007. 

- Nhóm tác giả, Kỹ năng thu thập thông tin để ứng biến trong thời hội nhập, Nxb Thanh niên, 2000. 

- Nhóm tác giả, Kỹ năng lập kế hoạch hoạt động trong một tổ chức, Nxb Thanh niên, 2002. 

- Quy chế giám sát và phản biện xã hội kèm theo QĐ 217, 218. 

- Quy định về việc MTTQVN, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng 

Chính quyền 

- Tập bài giảng vị trí việc làm Công tác tuyên truyền giáo dục, Học viện Phụ nữ, 2012. 

- Tập bài giảng vị trí việc làm Công tác chính sách luật pháp, Học viện Phụ nữ, 2013. 

- Tập tài liệu phát tay của Ban Luật pháp – chính sách - Hội LHPN Việt Nam 
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12. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên: 

STT Điểm thành phần Quy định Trọng số Ghi chú 

1 Điểm thường xuyên, đánh giá nhận thức, thái độ 

thảo luận, ý thức chuyên cần, thái độ hoàn thành  

bài tập và trách nhiệm tìm hiểu thực tế khi đi ngoại 

khoá 

1 điểm 10%  

2 Điểm kiểm tra giữa kỳ (01 bài kiểm tra tại lớp và 

01 bài báo cáo thu hoạch ngoại khoá) 

02 bài KT 40%  

3 Thi kết thúc học phần Thi viết 120’ 50%  

 Lƣu ý: Sinh viên không tham gia đủ 80% số tiết học trên lớp không được thi lần đầu 

13. Thang điểm: 10, lấy đến 1 chữ số thập phân 

14. Nội dung chi tiết học phần: 

Tuần Nội dung giảng dạy Lý 

thuyết 

TL + 

TH 

Tài liệu đọc trƣớc Nhiệm vụ của 

SV 

Tuần 1 Chƣơng 1.  

KỸ NĂNG LẬP KẾ HOẠCH HOẠT 

ĐỘNG CỦA CÁN BỘ HỘI LHPN VIỆT 

NAM 

1.1. Kỹ năng thu thập thông tin, phát 

hiện vấn đề  

1.1.1. Khái niệm, mục đích, tầm quan trọng 

của thu thập thông tin, phát hiện vấn đề 

1.1.1.1. Khái niệm  

1.1.1.2. Mục đích 

3 2 - Tài liệu Nghiệp vụ Công tác 

Hội LHPN Việt Nam 2 - Học 

viện Phụ nữ Việt Nam (Chương 

trình cử nhân ngành Công tác xã 

hội) từ trang … đến trang…. 

- Nhóm tác giả, Kỹ năng thu 

thập thông tin để ứng biến trong 

- Nghiên cứu tài 

liệu 

- Phát biểu xây 

dựng bài 

- Tích cực thảo 

luận và tham 

gia các hoạt 

động tại lớp 
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1.1.1.3.Tầm quan trọng  

1.1.2. Kỹ năng thu thập thông tin, phát hiện vấn 

đề 

1.1.2.1. Thu thập thông tin 

1.1.2.2. Phân tích thông tin, liệt kê các vấn 

đề 

1.1.2.3. Tổng hợp thông tin, phát hiện vấn 

đề  

1.1.2.4. Phản ánh, đề xuất các vấn đề được 

phát hiện với cấp có thẩm quyền 

Trao đổi về nhà: 

Sưu tầm một số tình huống về Kỹ năng thu 

thập thông tin, phát hiện vấn đề của cán bộ 

Hội ở một cấp Hội. 

thời hội nhập, Nxb Thanh niên, 

2000 

 

- Bài tập về nhà: 

Sưu tầm một số 

tình huống về 

Kỹ năng lựa 

chọn ưu tiên 

của một cấp 

Hội. 

Tuần 2 1.2. Kỹ năng lựa chọn ƣu tiên trong công 

tác Hội  

1.2.1. Khái niệm, tầm quan trọng của lựa 

chọn vấn đề ƣu tiên  

1.2.1.1. Khái niệm lựa chọn vấn đề ưu tiên 

1.2.1.2. Tầm quan trọng của lựa chọn vấn 

đề ưu tiên 

1.2.2. Xác định nhu cầu của phụ nữ và 

những vấn đề ƣu tiên  

1.2.2.1. Mục đích của việc xác định nhu cầu 

của phụ nữ và những vấn đề ưu tiên 

1.2.2.2. Trình tự xác định vấn đề ưu tiên 

 Chuẩn bị  

  Thảo luận xác định vấn đề ưu tiên 

  Tổng hợp các vấn đề ưu tiên 

3 2 - Tài liệu Nghiệp vụ Công tác 

Hội LHPN Việt Nam 2 - Học 

viện Phụ nữ Việt Nam (Chương 

trình cử nhân ngành Công tác xã 

hội) từ trang … đến trang…. 

- Đề tài: Đánh giá thực trạng 

nhu cầu và các hoạt động can 

thiệp nhằm thực hiện có hiệu 

quả Nghị quyết Đại hội Đại 

biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 

X, Hội đồng khoa học, 2008 

- Nghiên cứu tài 

liệu 

- Đóng góp ý 

kiến xây dựng 

bài 

- Tích cực thảo 

luận và tham 

gia các hoạt 

động tại lớp 

- Bài tập về nhà: 

(Chuẩn bị cho 

tuần học tiếp 

theo) 
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1.2.3. Xác định mục tiêu - giải pháp giải 

quyết các vấn đề ƣu tiên của Hội LHPN 

các cấp 

1.2.3.1. Xác định mục tiêu 

 Căn cứ 

 Các bước tiến hành 

1.2.3.2. Xác định giải pháp giải quyết vấn 

đề ưu tiên 

 Nhóm giải pháp tuyên truyền, vận động 

 Nhóm giải pháp hỗ trợ nguồn lực 

  Nhóm giải pháp tư vấn, trợ giúp 

pháp lý 

Câu hỏi thảo luận: Tại sao phải lựa chọn 

ưu tiên trong công tác Hội? Mục tiêu, giải 

pháp giải quyết các vấn đề ưu tiên? GV chia 

nhóm thảo luận. 

 + Sưu tầm một 

số mẫu kế 

hoạch hoạt động 

của một cấp Hội 

+ Liệt kê các 

yếu tố ảnh 

hưởng đến việc 

lập kế hoạch 

hoạt động 

+ Vận dụng 

khung phân tích 

SWOT để xác 

định mục tiêu 

của một kế 

hoạch cụ thể 

Tuần 3 1.3. Kỹ năng lập kế hoạch hoạt động 

1.3.1. Giới thiệu về lập kế hoạch 

1.3.1.1. Khái niệm 

1.3.1.2. Mục đích, ý nghĩa của việc lập kế hoạch 

1.3.1.3.  Căn cứ lập kế hoạch 

1.3.1.4. Phân loại kế hoạch 

1.3.2. Các bước lập kế hoạch hoạt động 

1.3.2.1. Xác định và lựa chọn vấn đề ưu tiên 

giải quyết 

1.3.2.2. Xây dựng mục tiêu 

1.3.2.3. Xác định các hoạt động/công việc 

1.3.2.4. Xác định kết quả dự kiến/đầu ra 

3 2 - Tài liệu Nghiệp vụ Công tác 

Hội LHPN Việt Nam 2 - Học 

viện Phụ nữ Việt Nam (Chương 

trình cử nhân ngành Công tác xã 

hội) từ trang … đến trang…. 

- Nhóm tác giả, Kỹ năng lập kế 

hoạch hoạt động trong một tổ 

chức, Nxb Thanh niên, 2002 

 

- Nghiên cứu tài 

liệu 

- Tích cực thảo 

luận và tham 

gia các hoạt 

động tại lớp 

- Bài tập về nhà:  

(Chuẩn bị cho 

tuần học tiếp 

theo) 

+ Liệt kê các kỹ 
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1.3.2.5. Xác định thời gian, địa điểm hoạt 

động 

1.3.2.6. Xác định nguồn lực, thành phần 

tham gia 

2.3. Thực hành xây dựng kế hoạch hoạt 

động 

Hƣớng dẫn thực hành: 

Câu hỏi: 

- Trình bày bố cục một số mẫu kế hoạch 

hoạt động của một cấp Hội (từ bài tập sưu 

tầm) 

- Liệt kê các yếu tố ảnh hưởng đến việc lập 

kế hoạch hoạt động 

- Vận dụng khung phân tích SWOT để xác 

định mục tiêu của một kế hoạch cụ thể 

Cách làm: 

GV chia lớp thành các nhóm nhỏ để thực 

hành. 

 Hệ thống kiến thức Chƣơng 1 

năng trong 

nhóm kỹ năng 

vận động phụ 

nữ 

+ Liệt kê các kỹ 

năng cần có để 

nắm bắt, phản 

ánh tâm tư, 

nguyện vọng 

của hội viên, 

phụ nữ 

+ Sưu tầm một 

số tình huống 

liên quan đến 

các kỹ năng 

nắm bắt, phản 

ánh tâm tư, 

nguyện vọng 

của hội viên, 

phụ nữ 

Tuần 4 Chƣơng 2. 

NHÓM KỸ NĂNG VẬN ĐỘNG PHỤ 

NỮ 

2.1. Kỹ năng nắm bắt, phản ánh tâm tƣ, 

nguyện vọng của hội viên, phụ nữ  

2.1.1. Sự cần thiết của hoạt động nắm 

3 2 - Tài liệu Nghiệp vụ Công tác 

Hội LHPN Việt Nam 2 - Học 

viện Phụ nữ Việt Nam (Chương 

trình cử nhân ngành Công tác xã 

hội) từ trang … đến trang…. 

- Phân viện Báo chí tuyên 

- Nghiên cứu tài 

liệu 

- Đóng góp ý 

kiến xây dựng 

bài 

- Tích cực thảo 

luận và tham 
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bắt, phản ánh tâm tƣ, nguyện vọng của 

hội viên, phụ nữ  

2.1.1.1. Khái niệm và biểu hiện của những 

tâm tư, nguyện vọng 

2.1.1.2. Sự cần thiết nắm bắt và phản ánh 

tâm tư, nguyện vọng của phụ nữ  

2.1.2. Công tác nắm bắt, phản ánh, đề 

xuất tâm tƣ, nguyện vọng của phụ nữ 

2.1.2.1. Công tác thu thập, nắm bắt thông tin 

về tâm tư nguyện vọng của phụ nữ 

2.1.2.2. Công tác phản ánh, đề xuất tâm tư 

nguyện vọng của phụ nữ 

2.1.3. Những kỹ năng cần có đối với 

ngƣời nắm bắt, phản ánh tâm tƣ, nguyện 

vọng 

2.1.3.1. Kĩ năng giao tiếp 

2.1.3.2. Kĩ năng lắng nghe 

2.1.3.3. Kĩ năng phỏng vấn (đặt câu hỏi) 

2.1.3.4. Kĩ năng quan sát 

2.1.3.5. Tham vấn 

2.1.3.6. Phân tích, xử lí các thông tin, tổng 

hợp báo cáo. 

Thực hành: Các kỹ năng 

(GV chia nhóm nhỏ, giao cho mỗi nhóm 

truyền, Giáo trình Nắm bắt, 

phản ánh tâm tư của quần 

chúng, Nxb Chính trị Quốc gia 

HCM, 2009 

gia các hoạt 

động tại lớp  

- Bài tập về nhà: 

(Chuẩn bị cho 

tuần học tiếp 

theo) 

+ Sưu tầm một 

chủ đề để tuyên 

truyền miệng 

trong công tác 

Hội. 

+ Xây dựng đề 

cương bài tuyên 

truyền miệng 

dựa trên chủ đề 

đã lựa chọn. 

+ Tập trình diễn 

bài tuyên truyện 

miệng ở nhà 
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xây dựng kịch bản, đóng vai, thực hành một 

kỹ năng, yêu cầu trình diễn trước lớp 

Tuần 5 2.2. Kỹ năng tuyên truyền miệng 

2.2.1.  Một số vấn đề chung về tuyên 

truyền miệng 

2.2.1.1. Khái niệm 

2.2.1.2. Ưu thế, hạn chế của tuyên truyền 

miệng 

 Ưu thế 

 . Hạn chế 

2.2.2. Hƣớng dẫn tuyên truyền miệng 

2.2.2.1. Chuẩn bị tuyên truyền miệng  

 Nghiên cứu đặc điểm đối tượng 

 Xác định mục đích bài tuyên truyền 

miệng 

 Lựa chọn, nghiên cứu và xử lí tài liệu 

tuyên truyền miệng 

 Xây dựng đề cương bài tuyên truyền 

miệng 

2.2.2.2. Thực hiện tuyên truyền miệng 

 Trước buổi tuyên truyền miệng 

 . Bắt đầu bài tuyên truyền miệng 

3 2 - Tài liệu Nghiệp vụ Công tác 

Hội LHPN Việt Nam 2 - Học 

viện Phụ nữ Việt Nam (Chương 

trình cử nhân ngành Công tác xã 

hội) từ trang … đến trang…. 

- Hội LHPN Việt Nam, Văn 

kiện Đại hội đại biểu phụ nữ 

Việt Nam lần thứ XI, NXB Phụ 

nữ, HN, 2012 

- Tập tài liệu phát tay của Ban 

Tuyên giáo - Hội LHPN Việt 

Nam. 

- Tập bài giảng bồi dưỡng 

nghiệp vụ theo vị trí việc làm 

tuyên truyền giáo dục, Học viện 

PNVN, 2014 

- Nghiên cứu tài 

liệu 

- Đóng góp ý 

kiến xây dựng 

bài 

- Tích cực thảo 

luận và tham 

gia các hoạt 

động tại lớp  

- Bài tập về nhà: 

(Chuẩn bị cho 

tuần học tiếp 

theo) 

+ Liệt kê các kỹ 

năng trong 

nhóm kỹ năng 

truyền thông, 

thuyết phục 

+ Sưu tầm một 

số tình huống 

trong công tác 

Hội liên quan 

đến các kỹ năng 

được liệt kê  
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 Trong khi tuyên truyền miệng 

  Kết thúc bài tuyên truyền miệng 

Thực hành:  

- GV 0chia nhóm, giao cho mỗi nhóm lựa 

chọn chủ đề tuyên truyền miệng, xây dựng 

đề cương, cá nhân trong nhóm trình diễn bài 

tuyên truyên miệng trước lớp 

- Tùy điều kiện thời gian, GV cho trình diễn 

một phần hoặc cả bài tuyên truyền miệng 

+ Tập trình diễn 

một kỹ năng mà 

cá nhân thấy 

tâm đắc 

Tuần 6 2.3. Kỹ năng truyền thông, thuyết phục  

2.3.1. Truyền thông, thuyết phục cá nhân 

2.3.1.1. Gặp gỡ trực tiếp 

 Khái niệm 

 Ưu thế và hạn chế 

 Một số quy tắc trong gặp gỡ trực tiếp 

2.3.1.2. Thăm tại nhà 

 Khái niệm 

 Tình huống thăm tại nhà 

  Những việc cần làm khi thăm tại nhà 

  Các bước thực hiện 

2.3.1.3. Vận động hành lang 

3 2 - Tài liệu Nghiệp vụ Công tác 

Hội LHPN Việt Nam 2 - Học 

viện Phụ nữ Việt Nam (Chương 

trình cử nhân ngành Công tác xã 

hội) từ trang … đến trang…. 

- Hội LHPN Việt Nam, Văn 

kiện Đại hội đại biểu phụ nữ 

Việt Nam lần thứ XI, NXB Phụ 

nữ, HN, 2012 

- Tập tài liệu phát tay của Ban 

Tuyên giáo - Hội LHPN Việt 

Nam. 

- Tập bài giảng bồi dưỡng 

nghiệp vụ theo vị trí việc làm 

- Nghiên cứu tài 

liệu 

- Đóng góp ý 

kiến xây dựng 

bài 

- Tích cực thảo 

luận và tham 

gia các hoạt 

động tại lớp. 

- Bài tập về nhà: 

(Chuẩn bị cho 

tuần học tiếp 

theo) 

+ Sưu tầm một 

số chủ đề để 

thuyết trình liên 
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 Khái niệm 

 Các quy tắc vận động hành lang 

2.3.2. Truyền thông, thuyết phục nhóm 

2.3.2.1. Thảo luận nhóm nhỏ 

 Khái niệm 

 Tình huống sử dụng thảo luận nhóm 

nhỏ 

 Các bước thực hiện 

2.3.2.2. Truyền thông thay đổi hành vi 

 Khái niệm 

 Hình thức truyền thông thay đổi hành 

vi 

 Các kỹ năng truyền thông thay đổi 

hành vi 

Thực hành:  

- GV chia lớp thành 4 nhóm, 2 nhóm thực 

hành về truyền thông thuyết phục cá nhân; 2 

nhóm thực hành về truyền thông, thuyết 

phục nhóm. Trong các nhóm lại phân công 

các cá nhân thực hành các kỹ năng. 

- GV yêu cầu các nhóm trình diễn trong 

nhóm hoặc trước lớp. 

- GV rút kinh nghiệm cho từng nhóm 

tuyên truyền giáo dục, Học viện 

PNVN, 2014 

quan đến công 

tác Hội. 

+ Xây dựng đề 

cương bài 

thuyết trình dựa 

trên chủ đề đã 

lựa chọn. 

+ Tập trình diễn 

bài thuyết trình 

ở nhà 
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Tuần 7 2.4. Kỹ năng thuyết trình 

2.4.1. Khái niệm 

2.4.2. Các bước thuyết trình 

2.4.2.1. Chuẩn bị thuyết trình 

 Đánh giá đúng bản thân 

 Tìm hiểu người nghe 

 Xác định mục đích, mục tiêu của vấn đề 

thuyết trình 

 Chuẩn bị bài thuyết trình 

2.4.2.2. Tiến hành thuyết trình 

 Kỹ năng tạo ấn tượng ban đầu tốt đẹp 

đối với người nghe 

 Kỹ năng diễn đạt bằng lời nói 

 Kỹ năng sử dụng ngôn ngữ không lời 

2.4.2.3. Kỹ năng kết thúc buổi thuyết trình  

2.4.2.4. Biện pháp khắc phục mối lo sợ khi 

thuyết trình  

Thực hành:  

- GV chia nhóm, giao cho mỗi nhóm lựa 

chọn chủ đề thuyết trình, xây dựng đề 

cương, cá nhân trong nhóm trình diễn bài 

thuyết trình trong nhóm hoặc trước lớp 

- Tùy điều kiện thời gian, GV cho trình diễn 

một phần hoặc cả bài thuyết trình 

3 2 - Tài liệu Nghiệp vụ Công tác 

Hội LHPN Việt Nam 2 - Học 

viện Phụ nữ Việt Nam (Chương 

trình cử nhân ngành Công tác xã 

hội) từ trang … đến trang…. 

- Hội LHPN Việt Nam, Văn 

kiện Đại hội đại biểu phụ nữ 

Việt Nam lần thứ XI, NXB Phụ 

nữ, HN, 2012 

- Tập tài liệu phát tay của Ban 

Tuyên giáo - Hội LHPN Việt 

Nam. 

- Tập bài giảng bồi dưỡng 

nghiệp vụ theo vị trí việc làm 

tuyên truyền giáo dục, Học viện 

PNVN, 2014 

- Nghiên cứu tài 

liệu 

- Đóng góp ý 

kiến xây dựng 

bài 

- Tích cực thảo 

luận và tham 

gia các hoạt 

động tại lớp  

- Bài tập về nhà: 

(Chuẩn bị cho 

tuần học thứ 9) 

+ Sưu tầm một 

số tình huống 

về giám sát, 

phản biện xã 

hội 

+ Liệt kê quy 

trình giám sát; 

quy trình phản 

biện xã hội 
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Hệ thống kiến thức Chƣơng 2 

Tuần 8 Hệ thống và kiểm tra giữa môn 

1. Hệ thống kiến thức 

- Tóm tắt tài liệu 

- Tổng thuật tài liệu 

- Xây dựng đề cương 

- Thực hành Kỹ năng lập kế hoạch và kỹ 

năng vận động phụ nữ 

2. Kiểm tra giữa môn (90 phút) 

3 2  - Đọc lại tài liệu 

- Chuẩn bị đề 

cương 

- Làm bài kiểm 

tra giữa môn 

Tuần 9 Chƣơng 3. 

 KỸ NĂNG GIÁM SÁT, PHẢN BIỆN 

XÃ HỘI 

3.1. Cơ sở lý luận và thực tiễn để Hội 

LHPN các cấp tham gia giám sát và phản 

biện xã hội  

3.1.1. Cơ sở lý luận 

3.1.2. Cơ sở thực tiễn 

3.2. Nội dung giám sát, phản biện xã hội 

của Hội LHPN Việt Nam 

3.2.1. Nội dung giám sát 

3.2.2. Nội dung phản biện xã hội 

3.3. Quy trình giám sát và phản biện xã 

3 2 - Tài liệu Nghiệp vụ Công tác 

Hội LHPN Việt Nam 2 - Học 

viện Phụ nữ Việt Nam (Chương 

trình cử nhân ngành Công tác xã 

hội) từ trang … đến trang…. 

- Hội LHPN Việt Nam, Văn 

kiện Đại hội đại biểu phụ nữ 

Việt Nam lần thứ XI, NXB Phụ 

nữ, HN, 2012. 

- Quy chế giám sát và phản biện 

xã hội kèm theo QĐ 217, 218 

- Nghiên cứu tài 

liệu 

- Đóng góp ý 

kiến xây dựng 

bài 

- Tích cực thảo 

luận và tham 

gia các hoạt 

động tại lớp. 

- Bài tập về nhà: 

(Chuẩn bị cho 

tuần học thứ 10) 

+ Liệt kê các kỹ 
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hội  

3.3.1. Quy trình giám sát 

Bước 1: Chuẩn bị giám sát 

Bước 2: Tổ chức giám sát 

Bước 3: Viết báo cáo giám sát 

Bước 4: Theo dõi việc thực hiện kiến nghị 

sau giám sát 

3.3.2. Quy trình phản biện xã hội 

Bước 1: Chuẩn bị phản biện xã hội 

Bước 2: Tổ chức phản biện xã hội 

Bước 3: Viết văn bản PBXH 

Bước 4: Theo dõi việc tiếp thu ý kiến 

PBXH 

 

3.3.3. Thực hành  

- GV chia lớp thành 4 nhóm 

- GV cho lớp 02 vấn đề giám sát và 02 vấn 

đề phản biện xã hội 

+ 2 nhóm thực hành viết quy trình giám sát 

theo vấn đề GV cho 

+ 2 nhóm thực hành viết quy trình PBXH 

 theo vấn đề GV cho 

- Các nhóm trình bày kết quả thực hành 

trước lớp 
 

- Tập tài liệu phát tay của Ban 

Luật pháp – chính sách - Hội 

LHPN Việt Nam 

- Tập bài giảng bồi dưỡng 

nghiệp vụ theo vị trí việc làm 

chính sách - luật pháp, Học viện 

PNVN, 2014 

năng giám sát, 

kỹ năng phản 

biện xã hội 

+ 2 nhóm thực 

hành viết quy 

trình giám sát 

theo vấn đề GV 

cho:  thực hành 

các kỹ năng 

giám sát  

+ 2 nhóm thực 

hành viết quy 

trình PBXH 

 theo vấn đề GV 

cho: thực hành 

các kỹ năng 

phản biện xã 

hội 

 

Tuần 10 3.4. Kỹ năng giám sát và phản biện xã hội 

3.4.1. Kỹ năng giám sát 

3.4.1.1. Xác định vấn đề cần giám sát 

3 2 - Tài liệu Nghiệp vụ Công tác 

Hội LHPN Việt Nam 2 - Học 

viện Phụ nữ Việt Nam (Chương 

- Nghiên cứu tài 

liệu 

- Đóng góp ý 
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3.4.1.2. Lập kế hoạch giám sát 

3.4.1.3. Kỹ năng thu thập thông tin liên 

quan đến vấn đề giám sát 

3.4.1.4. Kỹ năng viết báo cáo giám sát 

3.4.2. Kỹ năng phản biện xã hội 

3.4.2.1. Xây dựng  kế hoạch PBXH 

3.4.2.2. Thu thập thông tin vấn đề phản biện  

3.4.2.3. Kỹ năng viết văn bản phản biện 

3.4.2.4. Kỹ năng tổ chức các cuộc họp 

3.4.2.5. Kỹ năng vận động 

3.4.2.6. Kỹ năng nghiên cứu thực tiễn 

Thực hành:  

- GV dựa trên 04 nhóm giao bài tập về nhà: 

+ 2 nhóm thực hành viết quy trình giám sát 

theo vấn đề GV cho:  thực hành các kỹ năng 

giám sát theo lý thuyết được học. 

+ 2 nhóm thực hành viết quy trình PBXH 

 theo vấn đề GV cho: thực hành các kỹ năng 

phản biện xã hội theo lý thuyết được học. 

- GV góp ý, rút kinh nghiệm cho từng 

nhóm. 

Hệ thống kiến thức Chƣơng 3 

trình cử nhân ngành Công tác xã 

hội) từ trang … đến trang…. 

- Hội LHPN Việt Nam, Văn 

kiện Đại hội đại biểu phụ nữ 

Việt Nam lần thứ XI, NXB Phụ 

nữ, HN, 2012; 

- Quy chế giám sát và phản biện 

xã hội kèm theo QĐ 217, 218 

- Tập tài liệu phát tay của Ban 

Luật pháp – chính sách - Hội 

LHPN Việt Nam 

- Tập bài giảng bồi dưỡng 

nghiệp vụ theo vị trí việc làm 

chính sách - luật pháp, Học viện 

PNVN, 2014 

kiến xây dựng 

bài 

- Tích cực thảo 

luận và tham 

gia các hoạt 

động tại lớp. 

- Bài tập về nhà: 

(Chuẩn bị cho 

tuần học thứ 11) 

+ Sưu tầm một 

số tình huống 

về kỹ năng 

tham mưu chiến 

lược  

 

Tuần 11 Chƣơng 4.  

NHÓM KỸ NĂNG THAM MƢU ĐỀ 

XUẤT 

4.1. Kỹ năng tham mƣu chiến lƣợc 

3 2 - Tài liệu Nghiệp vụ Công tác 

Hội LHPN Việt Nam 2 - Học 

viện Phụ nữ Việt Nam (Chương 

trình cử nhân ngành Công tác xã 

- Nghiên cứu tài 

liệu 

- Xây dựng bài 

- Tích cực làm 
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4.1.1. Xác định vấn đề chính sách chiến 

lược 

- Các vấn đề chính sách liên quan đến các 

trọng tâm ưu tiên của Hội theo từng giai 

đoạn, thời kỳ 

- Phương pháp phân tích, lựa chọn vấn đề 

chính sách  

4.1.2. Chuẩn bị thông tin, dữ liệu liên quan 

- Thu thập thông tin, dữ liệu 

- Phân tích, lựa chọn thông tin, dữ liệu 

- Sử dụng thông tin, dữ liệu 

4.1.3. Xin chủ trương, định hướng của lãnh 

đạo Hội 

- Trình bày vấn đề chính sách  

- Thuyết phục thực hiện 

hội) từ trang … đến trang…. 

- Hội LHPN Việt Nam, Văn 

kiện Đại hội đại biểu phụ nữ 

Việt Nam lần thứ XI, NXB Phụ 

nữ, HN, 2012 

- Tập tài liệu phát tay của Ban 

Luật pháp – chính sách - Hội 

LHPN Việt Nam 

- Tập bài giảng bồi dưỡng 

nghiệp vụ theo vị trí việc làm 

chính sách - luật pháp, Học viện 

PNVN, 2014 

bài tập và tham 

gia các hoạt 

động tại lớp. 

 

 

Tuần 12 4.1.4. Viết văn bản tham mưu đề xuất chiến 

lược 

 Tham mưu, đề xuất chính sách  

 Tham mưu, đề xuất xây dựng luật 

 Thực hành 

4.1.5. Theo dõi kết quả tham mưu đề xuất 

 Tìm kiếm thông tin 

 Kiến nghị xử lý thông tin 

Thực hành: 

Viết văn bản tham mưu đề xuất chiến lược 

(cho trước các thông tin, dữ liệu liên quan 

kèm theo để học viên lựa chọn) 

 

3 2 - Tài liệu Nghiệp vụ Công tác 

Hội LHPN Việt Nam 2 - Học 

viện Phụ nữ Việt Nam (Chương 

trình cử nhân ngành Công tác xã 

hội) từ trang … đến trang…. 

- Hội LHPN Việt Nam, Văn 

kiện Đại hội đại biểu phụ nữ 

Việt Nam lần thứ XI, NXB Phụ 

nữ, HN, 2012 

- Tập tài liệu phát tay của Ban 

- Nghiên cứu tài 

liệu 

- Đóng góp ý 

kiến xây dựng 

bài 

- Tích cực thảo 

luận và tham 

gia các hoạt 

động tại lớp. 
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 Luật pháp – chính sách - Hội 

LHPN Việt Nam 

- Tập bài giảng bồi dưỡng 

nghiệp vụ theo vị trí việc làm 

chính sách - luật pháp, Học viện 

PNVN, 2014 

Tuần 13 4.2. Thực hiện các quy chế, quy định về 

trách nhiệm của Hội tham gia xây dựng 

Đảng, xây dựng Chính quyền 

4.3.1. Thực hiện quy chế giám sát và phản 

biện xã hội của Hội LHPN VN 

4.3.2. Thực hiện quy định về việc MTTQVN, 

các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân 

tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng 

Chính quyền 

Thực hành: 

Thực hành theo nhóm (cho trước 02 dự thảo 

văn bản quy phạm pháp luật và 10 ý kiến 

góp ý để học viên thực hành) 

 

3 2 - Tài liệu Nghiệp vụ Công tác 

Hội LHPN Việt Nam 2 - Học 

viện Phụ nữ Việt Nam (Chương 

trình cử nhân ngành Công tác xã 

hội) từ trang … đến trang…. 

- Quy chế giám sát và phản biện 

xã hội kèm theo QĐ 217, 218 

- Quy định về việc MTTQVN, 

các đoàn thể chính trị - xã hội 

và nhân dân tham gia góp ý xây 

dựng Đảng, xây dựng Chính 

quyền 

- Nghiên cứu tài 

liệu 

- Xây dựng bài 

- Tích cực làm 

bài tập và tham 

gia các hoạt 

động tại lớp 
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Tuần 14 4.3. Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ 

Hội LHPN các cấp để thực hiện chức 

năng đại diện của Hội LHPN Việt Nam 

4.4.1. Nâng cao năng lực chuyên môn (kiến 

thức) 

4.4.2. Nâng cao kỹ năng thực hiện chức 

năng đại diện của Hội LHPN VN 

Thực hành: 

Thực hành theo nhóm: Lựa chọn một vấn đề 

thực tiễn để thể hiện năng lực đại diện của 

Hội LHPN Việt Nam ở một cấp Hội. 

Hệ thống kiến thức Chƣơng 4 

3 2 - Tài liệu Nghiệp vụ Công tác 

Hội LHPN Việt Nam 2 - Học 

viện Phụ nữ Việt Nam (Chương 

trình cử nhân ngành Công tác xã 

hội) từ trang … đến trang…. 

- Quy chế giám sát và phản biện 

xã hội kèm theo QĐ 217, 218 

- Quy định về việc MTTQVN, 

các đoàn thể chính trị - xã hội 

và nhân dân tham gia góp ý xây 

dựng Đảng, xây dựng Chính 

quyền 

- Nghiên cứu tài 

liệu 

- Xây dựng bài 

- Tích cực làm 

bài tập và tham 

gia các hoạt 

động tại lớp 

Tuần 15 Thực hành 

- Thực hành một kỹ năng được học 

trong chương trình 

- Xử lý một số tình huống trong công 

tác phụ nữ tại Hội LHPN các cấp liên 

quan đến các chủ đề trong chương 

trình 

 

 

3 2 - Đọc lại tài liệu bắt buộc, tài 

liệu tham khảo 

 

 

 

 

 

 

- Hệ thống lại 

kiến thức đã 

học 

- Chọn chủ đề 

và chuẩn bị đề 

cương bài thu 

hoạch 

- Thảo luận xử 

lý một số tình 

huống trong 

công tác phụ nữ  
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